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	TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
PHÒNG TỔNG HỢP

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


	
	Hà nội, ngày 14 tháng 6  năm 2017


	                                XE PHỤC VỤ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 - CỤM THI SỐ 19

	TT
	Địa điểm thi
	Địa chỉ
	BKS
	Họ Tên lái xe
	Yêu cầu xe
	Số xe

	1
	Trường THPT Chuyên Bắc Ninh
	Đường Ngô Sỹ Liên- Phường Kinh Bắc- TP Bắc Ninh
	29B 03928 
	Phạm Văn Phương 
0986460826
	Xe 29 chỗ
	1

	2
	Trường THPT Hàn Thuyên
	Đại Phúc – Bắc Ninh
	29B 00748
	Nguyễn Hồng Quân 
0913022934
	Xe 29 chỗ
	2

	3
	Trường THPT Hoàng Quốc Việt
	Khu 2 Thị Cầu – TP Bắc Ninh
	29B 03304
	Nguyễn Kim Tuấn
0902245589
	Xe 29 chỗ
	3

	4
	Trung tâm GDTX Yên Phong
	Phố Chờ- Thị trấn Chờ - Huyện Yên Phong
	29B 60550 
	Trần Văn Dương 
0961171167
	Xe 29 chỗ
	4

	5
	Trường THPT Yên Phong 1
	Xã Yên Trung- Huyện Yên Phong
	29B 10121 
	Nguyễn Văn Chính 
0947007878
	Xe 45 chỗ
	5

	6
	Trường THPT Lý Thái Tổ
	Thịnh Lang- Đình Bảng- Từ Sơn –bắc ninh
	29B 14816
	Nguyễn Văn Duẩn 
 0979205055
	Xe  35 chỗ
	6

	7
	Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
	Thôn Thượng- Xã Phù Khê- Thị xã Từ Sơn
	29B 15673 
	Nguyễn Ngọc Dũng 
01245277333
	Xe 29 chỗ
	7

	8
	Trường THPT Ngô Gia Tự
	Vĩnh Kiều- Phường Đồng Nguyên -Thị xã Từ Sơn
	29B 11132 
	Lê Duy Bình
 0988516565
	Xe 29 chỗ
	8

	9
	Trường THPT Từ Sơn
	Đồng Quang- Phường Đồng Kỵ- Thĩ xã Từ Sơn
	29B 12392 
	Lê Duy Hà 
0977053686
	Xe 29 chỗ
	9

	10
	Trung tâm GDTX Từ Sơn
	83 Phố Mới- P. Đồng Nguyên Thị xã Từ Sơn
	29B 16247 
	Lê Thanh Hải 
01214116668
	Xe 29 chỗ
	10

	11
	Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo
	Số 88 Đường Nguyễn Đăng Đạo- Thị trấn Lim huyện Tiên Du
	29B 14905
	Nguyễn Duy Trinh 
 0982268607
	Xe 35 chỗ
	11

	12
	Trường THPT Quế Võ 1
	Khu 5 Phố Mới- TT Phố Mới- Huyện quế võ
	29B 16236
	Bùi Huy Vinh 
0912313445
	Xe 35 chỗ
	12

	13
	Trường THPT Quế Võ 2
	Đông Du- Xã Đào Viên- huyện Quế Võ
	29B 15504 
	Trương Văn Long 
01692463909
	Xe 35 chỗ
	13

	14
	Trường THPT Thuận Thành 1
	Phố Hồ- TT Hồ- Huyện Thuận Thành
	29B 07053
	Đặng Quang Xuyền
0906133129
	Xe 45 chỗ
	14

	15
	Trường THPT Thuận Thành 2
	Phố Mới- TT Hồ- Huyện Thuận Thành
	29B 14072 
	Cao Quang Hùng 
0914199699
	Xe  35 chỗ
	15

	16
	Trường THPT Thuận Thành 3
	Thị Trấn Hồ- Huyện Thuận Thành
	29B 16803 
	Cao Quang Cường 
0968298383
	Xe 35 chỗ
	16

	17
	Trung tâm GDTX Thuận Thành
	Phố Mới TT Hồ- Huyện Thuận Thành
	29B 15562 
	Trịnh Quyết Tâm
0904741699
	Xe 29 chỗ
	17

	18
	Trường THPT Gia Bình 1
	Phố Ngụ- xã Nhân Thắng- Huyện Gia Bình
	29B 15890 
	Nguyễn Tiến Dũng 
0988313445
	Xe 35 chỗ
	18

	19
	Trường THPT Lê Văn Thịnh
	TT. Gia Bình- Huyện Gia Bình
	29B 03895
	Nguyễn Thế Vượng
0912710080
	Xe 45 chỗ
	19

	20
	Trường THPT Lương Tài 1 
	Thị Trấn Thứa- Huyện Lương Tài
	29B 06868
	Tạ Văn Đảng
0937661999
	Xe 45 chỗ
	20

	21
	Trường THPT Lương Tài 2
	Cáp Trại - Xã Trung Kênh -Huyện Lương tài
	      29B 09815 
	Lê Minh Trung
 096 6045782
	Xe 29 chỗ
	21

	22
	Trung tâm GDTX Lương Tài
	Thị trấn Thứa -Huyện Lương Tài
	29B- 12818
	Nguyễn Văn Tuấn
0912.114.295
	Xe 16 chỗ
	22

	23
	Trường THPT Phố Mới
	Phố Mới- TT Phố Mới -Huyện Quế Võ
	31A - 3582
	Trần Đăng Ninh
0912.307.294
	Xe 29 chỗ
	23


Ghi chú:
[bookmark: _GoBack]Ngày 21 tháng 6 năm 2017  tất cả các xe có mặt tại sân nhà 7 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lúc 5h30 sáng, 6h00 xe xuất phát đưa đoàn cán bộ GV đi đến 23 điểm thi theo danh sách như trên.
	
	
	TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP




Ths. Bùi Đức Dũng
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